
Vũ Thị Hoài SĐT 0972469128

Phạm Quỳnh Anh SĐT 0338314854

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K5.261 Nguyễn Hiền Tú An x 22/11/2018 0916455909 0906979339

2 K6.144 Nguyễn Hà An x 28/01/2018 0868525253 0357050253

3 K4.010 Phạm Vân Anh x 18/08/2018 0937944884 0972703836

4 K4.174 Doãn Minh Anh 12/03/2018 0907999518 0913701789

5 K6.145 Nguyễn Phước Anh x 05/07/2018 0782469541 0907652672

6 K6.146 Phạm Lê Nhật Anh 30/12/2018 0932164641 0902845588

7 K5.156 Trần Ngọc Ánh x 28/01/2018 0937462486 0908778689

8 K4.164 Âu Tuệ Chi x 19/07/2018 0909903703 0977959984

9 K4.187 Nguyễn Thế Đăng 15/09/2018 0902080024 0903364912

10 K5.018 Nguyễn Phúc Đăng 25/08/2018 0909550611 0906722089

11 K6.238 Lê Nguyễn Hiệp Đạt 17/11/2018 0932570439 0933243839

12 K6.147 Lê Cát Hải Đường x 20/10/2018 0899206399 0962970335

13 K4.021 Lê Hưng 01/12/2018 0919028510 0355507988

14 K5.250 Nguyễn Gia Hưng 08/06/2018 0908218622 0903921178

15 K5.184 Nguyễn Hoàng Gia Huy 03/01/2018 0933327432 0935850420

16 K5.229 Lê Minh Khôi 26/10/2018 0938558545 0903495875

17 K5.155 Võ Văn Tuấn Kiệt 14/11/2018 0961919391 0918964285

18 K4.015 Nguyễn Phương Lê x 26/01/2018 0979553544 0962069506

19 K4.016 Nguyễn Mai Khánh Linh x 17/09/2018 0367753883 0345511469

20 K5.249 Nguyễn Phi Long 11/11/2018 0906062795 0931130881

21 K6.148 Hoàng Bảo My x 30/11/2018 0877733007 0779998786

22 K4.162 Nguyễn Hoàng Thanh Nga x 12/03/2018 0938004659 0974165734

23 K6.149 Hồ Trúc Nghi x 29/03/2018 0703393201 0936482729

24 K4.256 Nguyễn Dương Bảo Ngọc x 24/09/2018 0906751560 0906212560

25 K6.150 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên x 03/07/2018 0974060138 0978605989

26 K6.240 Đặng Tuệ An Nhiên x 17/12/2018 0373815741 0966327158

27 K6.151 Nguyễn Hoàng Phúc 21/08/2018 0762180024 0933730394

28 K6.152 Đặng Minh Phúc 14/08/2018 0763061606 0932160432

29 K4.012 Trần Ngọc Bích Phương x 17/06/2018 0978574415 0909468046

30 K6.153 Nguyễn Anh Quân 28/08/2018 0937456567 0939929939

31 K4.184 Nguyễn Huỳnh Khánh Quỳnh x 24/03/2018 0903061110 0907090388

32 K6.239 Đàm Thị Ngọc Thịnh x 27/08/2018 0963279461 0982166708

33 K5.186 Mai Lê Trung Tín 09/12/2018 0355001051 0934229249

34 K5.146 Đặng Ngô Thanh Trà x 26/03/2018 0928507496 0977530749

35 K4.244 Nguyễn Quý Tường 10/10/2018 0985898298 0988461332

36 K5.024 Nguyễn Hoàng Thảo Vân x 09/07/2018 0773635992 0933608606

37 K5.173 Phạm Trọng Việt 03/05/2018 0902752136 0933692618

38 K6.154 Ngô Nguyễn Hoàng Yến x 25/01/2018 0977991485 0938120099
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